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1.1  Nguồn góc và quá trình hình thành của đất

1.2  Thành phần của đất

1.3  Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất

1.4  Xác định các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất

1.5  Phân lọai đất

1.6  Đầm chặt đất
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Đất được hình thành bởi sự phong hóa của đá

Đá có thể được phân lọai
Ø Đá magma (igneous)

Ø Đá trầm tích (sedimentary)

Ø Đá biến chất (Metamorphic)

Phong hóa

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

1.1 Nguồn góc và quá trình hình thành của đất1.1 Nguồn góc và quá trình hình thành của đất

Ø Do cơ học: do nhiệt độ, nước, gió, sống, etc.         không có sự thay đổi thành 
phần hóa học

Ø Do hóa học: khóang của đá góc bị thay đổi do các phản ứng hóa học giữa nước, 
CO2 và khóang
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

Ø Glacial Soil: do sự dịch chuyển và lắng động của băng

Ø Alluvial soil: lắng động dọc theo sông suối

Ø Lacustrine Soil: lắng động ở hồ

Ø Marine Soil: lắng động ở biển

Ø Aeolian: dịch chuyển và lắng động bởi gió

Ø Colluvial soil: do trọng lực như landslides
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Đất: hạt đất, nước và không khí 
trong lỗ rỗng 

Kích cở hạt

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

1.2 Thành phần của đất1.2 Thành phần của đất

1.2.1 Cấp phối hạt đất1.2.1 Cấp phối hạt đất
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Phương pháp phân tích thành phần hạt

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

Ø Sieve analysis: Dhạt ≥ 0.075 mm
Ø Hydrometer analysis: Dhạt < 0.075 mm

Sieve Analysis :Sieve Analysis :
Ws(GM-1) = 1493.33 g, Ws(SM-1) = 350 g, Ws(CL-01) = 250.49 g
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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Hydrometer AnalysisHydrometer Analysis
Giả thuyết:  

Ø Hạt là hình cầu
Ø Vận tốc lắng động của hạt đất được tính tóan theo 

StokeStoke’’s laws law
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Nhieät ñoä Heä soá nhôùt Nhieät ñoä Heä soá nhôùt Nhieät ñoä Heä soá nhôùt
18 0,01056 25 0,00894 32 0,00768
19 0,0105 26 0,00874 33 0,00752
20 0,01005 27 0,00854 34 0,00737
21 0,00981 28 0,00836 35 0,00722
22 0,00958 29 0,00818 36 0,00718
23 0,00936 30 0,00801 37 0,00695
24 0,00914 31 0,00784 38 0,00681

39 0,00668
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

Ø Tỷ trọng kế
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

Ø Tỷ trọng kế
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

Ø Phần trăm của những hạt có đường kính nhỏ hơn D 

ü Đặt P% là tỉ số giữa trọng lượng của những hạt có đường kính nhỏ hơn D và 
trọng lượng của tất cả các hạt của mãu đất ban đầu

ü Trọng lượng của hạt đất trên đơn vị thể tích ở độ sâu z và thời gian t là PW/N 
và dung trọng là:
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

FCMđoc ++= γγ

Ø Điều chỉnh giá trị dung trọng của tỷ trọng kế

0,9985

0,9990

0005.09985.09990.0 =−=MC
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ĐườĐường cong cng cong cấấp php phốối hi hạạtt
4 thông số được xác định từ đường cong cấp phối hạt

1. Đường kính hiệu quả D10 (effective size)
2. Hệ số đồng đều Cu (uniformity coefficient)

1060

2
30

DD
DCc ×

=

3. Hệ số đường cong (coefficient of curvature)

10

60

D
DCu =

Cu > 4 : sỏi

1 < Cc < 3 : cấp phối hạt tốt

4. Terzaghi and Peck, D15 sử dụng để xác định cấp phối của vật liệu cho ổn định chống sối mòn

54
)(85

)(15 −<
BS

F

D
D

Ngăn ngừa bị xói mòn

54
)(15

)(15 −>
BS

F

D
D

Đãm bảo chịu được dòng nước chảy với tốc độ lớn

Cấp phối tốt khi Cu > 6 : cát

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



1

22

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

1.2.2 Nước trong đất1.2.2 Nước trong đất

Ø Nước hút bám
Ø Nước tự do

Ø Nước mao dẫn
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Độ ẩm

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

1.3 Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất1.3 Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt1
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Thí Nghiệm Xác Định Độ Ẩm
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
Thí Nghiệm Xác Định Khối Lượng Riêng Ngoài Hiện Trường
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
Thí Nghiệm Xác Định Tỷ Trọng
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ØØ Khi Khi đđấất bt bảảo ho hòòa: S=1a: S=1

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ThThí dụ í dụ 11
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

SolutionSolution
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ThThí dụ í dụ 22
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

SolutionSolution
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ThThí dụ í dụ 33
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

SolutionSolution
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ThThí dụ í dụ 44

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



1

41

BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

SolutionSolution
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

ThThí dụ í dụ 55
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BảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt

SolutionSolution
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1.4 Xác định các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất1.4 Xác định các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất

1.4.1 Trạng thái của đất dính1.4.1 Trạng thái của đất dính

Cac giCac giớới hi hạạn Atterbertn Atterbert
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GiGiớới hi hạạn con co

(SL, W(SL, WSS))
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PLLLPI −=

Chỉ Chỉ ssố dẻố dẻoo

Chỉ Chỉ ssố ố nhnhããoo

PLL
PLwLI
−

−
=

Độ họĐộ họat at đđộộngng ((SkemptonSkempton))
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BiBiểểu u đđồ dẻồ dẻoo
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1.4.2 Trạng thái của đất rời1.4.2 Trạng thái của đất rời

Độ Độ chchặặt tt tươương ng đđốốii
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Thí dụThí dụ
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1.5 Phân lọai đất1.5 Phân lọai đất Unified Soil Classification SystemUnified Soil Classification System
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ASTMASTM
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Khi w% < wopt:  tăng w%          hạt trượt và sắp xếp chặt hơn 
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1.6  Đầm chặt đất1.6  Đầm chặt đất

Khi w% > wopt:  tăng w%          nước chiếm chổ không gian của hạt 
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Thí nghiệm đầm chặt
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Khi S = 1 or Av = 0

( )
s

vws
d wG

AG
+

−
=

1
1γ

γ
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Thí nghiệm đầm chặt thay đổi
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Thí dụThí dụ
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SolutionSolution

a) Cho ĐK: Av = 0
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Những hệ số quan trọng ảnh hưởng đến đầm chặt

Ø Lọai đất
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Ø Năng lượng đầm chặt
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Ø Cường độ của mẫu đất được đầm chặt
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Ø Hệ số thấm của mẫu đất được đầm chặt
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Đầm chặt ngoài hiện trường
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Ø Hệ số đầm chặt
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Thí dụThí dụ
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Chapter 2 Phân bố 
ứng suất trong đất

2.1  Khái niệm

2.2  Ứng suất do trọng lượng bản thân

2.3 Ứng suất do tải trọng ngòai

2.4 Ứng suất trong nền không đồng nhất

2.5  Phân bố ứng suất dưới đế móng
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Ứng suất
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2.1 Khái niệm
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Ứng suất

2.1.1 Các thành phần ứng suất
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Ứng suất

Ứng suất trên mặt phẳng

σ
τ
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Ứng suất

Ứng suất chính
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Ứng suất

2.1.2  Ứng suất trên mặt phẳng
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Ứng suất

Vòng tròn Mohr
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Ứng suất

Ø Cực Vòng tròn Mohr ứng suất là điểm nắm trên vòng tròn Mohr sao cho 
từ điểm đó vẽ đường song song với mặt phẳng cần xác định ứng suất, 
đường thẳng này cắt vòng tròn Mohr tại giá trị σ, τ cần tìm
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Ứng suất
Tổng quát
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Ứng suất

Thí dụ
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Solution

2 Ứng suất
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